
THÔNG TIN CHUNG

I Tên trường (cơ sở đào tạo NLYT):
- Địa chỉ:
- Điện thoại:
- Website:
- Fax:
- Email:

II Hiệu trưởng:
- Điện thoại bàn:
- Điện thoại di động:
- Email:

III Lãnh đạo trường phụ trách công tác tuyển sinh:
- Điện thoại bàn:
- Điện thoại di động:
- Email:

IV Trưởng phòng đào tạo đại học:
- Điện thoại bàn:
- Điện thoại di động:
- Email:

V Trưởng phòng đào tạo sau đại học:
- Điện thoại bàn:
- Điện thoại di động:
- Email:

Người lập biểu                                          ………., ngày      tháng      năm 202... 
                                                                                       Hiệu trưởng
                                                                                  (ký tên, đóng dấu)
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Mẫu 01: BCTS-ĐH

BÁO CÁO THỰC HIỆN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 202…
(Ngày 31/12/hằng năm)

Đơn vị báo cáo:…………………………………

TT Ngành

Số tốt nghiệp
Số trúng

tuyển
Số nhập

học
Số chỉ
tiêu(1)

Hình thức
tuyển
sinh(2)

Đào tạo đặt
hàng/theo địa
chỉ sử dụng(3)

Liên kết đào
tạo(4)

Địa điểm
đào tạoTổng số Số nữ

giới

Số Dân
tộc thiểu

số
I. Đào tạo chính qui

1 Ngành 1
2

…
Tổng

II. Đào tạo liên thông 
1 Ngành 1
2

…
Tổng

III. Cử tuyển 
1 Ngành 1
2

…
Tổng

IV. Văn bằng 2
1 Ngành 1
2

…
Tổng

bangpn.k2dt_Pham
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………., ngày     tháng       năm 202…..
Người lập bảng Hiệu trưởng
Họ tên: Ký tên và đóng dấu
Chữ ký:
Điện thoại:

Ghi chú:
(1) Số chỉ tiêu: Ghi rõ số chỉ tiêu cho từng ngành của từng hình thức đào tạo.

(2) Hình thức tuyển sinh: Ghi rõ thi tuyển hoặc xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi quốc gia hoặc xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT,…..

(3) Địa chỉ sử dụng: Ghi rõ tên từng tỉnh/thành phố, ngành, ... và số chỉ tiêu tương ứng
(4) Liên kết đào tạo : Ghi rõ nơi liên kết đào tạo, địa chỉ đào tạo, chỉ tiêu đào tạo.bangpn.k2dt_Pham
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Mẫu 02: BCTS-SĐH

BÁO CÁO THỰC HIỆN TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC NĂM 202…
(Ngày 31/12/hằng năm)

Đơn vị báo cáo:…………………………………….

TT Trình độ, chuyên ngành, hình
thức đào tạo

Số tốt nghiệp
Số chỉ

tiêu Số nhập học Số trúng tuyển
Tổng số Số nữ

giới

Số Dân
tộc thiểu

số
I Tiến sỹ

1 - Ngành 1
2 …

….
Tổng

II Thạc sỹ
1 - Ngành 1
2 …..

…
Tổng

III Chuyên khoa cấp I
1 - Chuyên ngành 1
2 ….

…
Tổng

IV Chuyên khoa cấp II
1 - Chuyên ngành 1
2 ….

…
Tổng

V Bác sỹ Nội trú
1 - Chuyên ngành 1
2 ……

…
Tổng

………, ngày      tháng      năm 202….
Người lập bảng Hiệu trưởng
Họ tên: Ký tên và đóng dấu
Chữ ký:
Điện thoại:
Email:

Ghi chú: Ghi rõ số chỉ tiêu cho từng chuyên ngành của từng hình thức đào tạo.
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Mẫu 03: BCTS-SV

BÁO CÁO SỐ SINH VIÊN ĐANG HỌC NĂM 202…
(Ngày 31/12/hằng năm)

Đơn vị báo cáo:…………………………………

TT
Ngành/Chuyên ngành

theo trình độ, hình thức
đào tạo

Số sinh viên đang học
Tổng

số

Trong đó:

Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Năm 5 Năm 6
Số nữ
giới

Số Dân tộc
thiểu số

I Đại học
1.1. Chính quy

1 - Ngành 1
2 ….

….
Tổng

1.2 Vừa làm vừa học
1 - Ngành 1
2 ….

….

1.3 Liên thông
1 - Ngành 1
2 ….

….

1.4 Văn bằng 2
1 - Ngành 1
2 ….

….

1.5 Cử tuyển
1 - Ngành 1
2 ….

….

II Sau đại học
2.1 Tiến sỹ

1 - Ngành 1
2 ….

….
Tổng

2.2 Thạc sỹ
1 - Ngành 2
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2 ……
….

Tổng
2.3 Chuyên khoa cấp I

1 - Chuyên ngành 1
2 ……

….
Tổng

2.4. Chuyên khoa cấp II
1 - Chuyên ngành 1
2 ……

….
Tổng

2.5. Bác sỹ Nội trú
1 - Chuyên ngành 1
2 ……

….
Tổng

………., ngày     tháng      năm 202…
Người lập bảng Hiệu trưởng
Họ tên: Ký tên và đóng dấu
Chữ ký:
Điện thoại:
Email:
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Mẫu 04: KHTS-ĐH

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 202…
(Ngày 31/03/năm tuyển sinh)

Đơn vị báo cáo:…………………………………

TT Ngành
Tổng quy

mô
31/12/202…

Dự kiến
số tốt

nghiệp

Số chỉ
tiêu(1)

Hình thức
tuyển
sinh(2)

Đào tạo đặt
hàng/theo
địa chỉ sử

dụng(3)

Địa điểm
đào tạo

I. Đào tạo chính qui
1 Ngành
2

…
Tổng

II. Đào tạo liên thông
1 Ngành
2

…
Tổng

III. Đào tạo cử tuyển
1 Ngành
2

…
Tổng

IV. Đào tạo văn bằng 2
1 Ngành
2

…
Tổng

………., ngày     tháng      năm 202…
Người lập bảng Hiệu trưởng
Họ tên: Ký tên và đóng dấu
Chữ ký:
Điện thoại:
Ghi chú:

(1) Số chỉ tiêu: Ghi rõ số chỉ tiêu cho từng ngành của từng hình thức đào tạo.
(2) Hình thức tuyển sinh: Ghi rõ thi tuyển hay xét tuyển dựa trên điểm thi đại học, …
(3) Địa chỉ sử dụng: Ghi rõ tên  từng tỉnh / thành phố, ngành, ... và số chỉ tiêu tương ứng
(4) Liên kết đào tạo : Ghi rõ nơi liên kết đào tạo, địa chỉ đào tạo, chỉ tiêu đào tạo.
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Mẫu 05: KHTS-SĐH

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC NĂM 202….
(Ngày 31/03/năm tuyển sinh)

Đơn vị báo cáo:…………………………………….

TT Trình độ, chuyên ngành,
hình thức đào tạo

Tổng quy mô
31/12/202…

Dự kiến số
tốt nghiệp Chỉ tiêu Ngày thi/

xét tuyển
Địa điểm
đào tạo

I Tiến sỹ
1 - Ngành …
2

…
Tổng

II Thạc sỹ
1 - Ngành …
2

…
Tổng

III Chuyên khoa cấp I
- Chuyên ngành …

Tổng
IV Chuyên khoa cấp II

1 - Chuyên ngành …
2

…
Tổng

V Bác sỹ Nội trú
1 - Chuyên ngành …
2

…
Tổng

                  ………, ngày      tháng      năm 202…
Người lập bảng Hiệu trưởng
Họ tên: Ký tên và đóng dấu
Chữ ký:
Điện thoại:
Email:
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Mẫu 06: BCTS-GV
BÁO CÁO SỐ LƯỢNG GIẢNG VIÊN

(Ngày 31/03/năm tuyển sinh)

Đơn vị báo cáo:…………………………………

TT Ngành/Chuyên ngành
theo trình độ đào tạo

Giảng viên cơ hữu
Tồng

cơ hữu

Giảng viên thỉnh giảng Tổng
thỉnh
giảngGS PGS Tiến

sỹ
Thạc
sỹ CK2 CK1 Đại

học GS PGS Tiến
sỹ

Thạc
sỹ CK2 CK1 Đại

học
I Tiến sỹ
1 - Ngành …
2

…
Tổng

II Thạc sỹ
1 - Ngành …
2

…
Tổng

III Chuyên khoa cấp I
- Chuyên ngành …

Tổng
IV Chuyên khoa cấp II
1 - Chuyên ngành …
2

…
Tổng

V Bác sỹ Nội trú
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1 - Chuyên ngành …
2

…
Tổng

VI Đại học 
1 - Ngành …
2

…
Tổng

………., ngày     tháng       năm 202….
Người lập bảng Hiệu trưởng
Họ tên: Ký tên và đóng dấu
Chữ ký:
Điện thoại:
Email:
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Mẫu 07: BCDS-DSGVCH
DANH SÁCH GIẢNG VIÊN CƠ HỮU

THEO NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH VÀ TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO
(Ngày 31/03/năm tuyển sinh)

Đơn vị báo cáo:…………………………………

TT Ngành/Chuyên ngành
theo trình độ đào tạo

Danh sách toàn bộ
giảng viên cơ hữu

(1)

Danh sách giảng viên cơ
hữu theo quy định về

điều kiện mở ngành đào
tạo/Quy chế đào tạo CKI,

CKII, BSNT hiện hành

Danh sách giảng viên cơ
hữu xác định theo quy
định tại Điểm b, Khoản

1, Điều 15 Nghị định
111/2017/NĐ-CP

Học hàm/học
vị cao nhất

Chuyên
ngành được

đào tạo

I Tiến sỹ
1  Ngành 1 Nguyễn Văn A X

……….. …….
2 Ngành…. Nguyễn Văn C

……….. ……….
…. …….
II Thạc sỹ

1  Ngành 1 ……….

2 Ngành…. …….

…. ……. ……
III Chuyên khoa cấp I

1 Ngành 1 ………..
…..

2 Ngành…. …..

…. ……. ……
IV Chuyên khoa cấp II

1 Ngành 1 ………..
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…..
2 Ngành…. …..

…. ……. ……
V Bác sỹ Nội trú

1 Chuyên ngành 1 ………..
…… …..

2 Ngành…. …..

…. ……. ……
VI Đại học 

1 Ngành 1 ………..
…..

2 Ngành…. …..

…. ……. ……
Tổng

………., ngày     tháng       năm 202….
Người lập bảng Hiệu trưởng
Họ tên: Ký tên và đóng dấu
Chữ ký:
Điện thoại:
Email:

Ghi chú:
- (1) Danh sách toàn bộ giảng viên cơ hữu theo số lượng đã báo cáo tại Biểu mẫu "Báo cáo số lượng giảng viên hiện tại"
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Mẫu 08: BCDS-GVTG
DANH SÁCH GIẢNG VIÊN THỈNH GIẢNG

THEO NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH VÀ TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO
(Ngày 31/03/năm tuyển sinh)

TT Ngành/Chuyên ngành
theo trình độ đào tạo

Danh sách toàn bộ
giảng viên thỉnh

giảng (1)

Danh sách giảng viên
thỉnh giảng chuyên

ngành để xác định chỉ
tiêu tuyển sinh CKI,

CKII, BSNT (2)

Học hàm/học vị
cao nhất

Chuyên ngành
được đào tạo

Cơ quan đang
công tác

I Tiến sỹ
1  Ngành A Nguyễn Văn A X

…..
2 Ngành…. Nguyễn Văn C

…….
…. …….
II Thạc sỹ

1  Ngành A ……….

2 Ngành…. …….

…. ……. ……
III Chuyên khoa 2

1 Ngành A ………..
…..

2 Ngành…. …..

…. ……. ……
IV Chuyên khoa 1

1 Ngành A ………..
…..
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2 Ngành…. …..

…. ……. ……
V Bác sỹ Nội trú

1 Ngành A ………..
…..

2 Ngành…. …..

…. ……. ……
VI Đại học chính quy

1 Ngành…. ………..

…..
2 Ngành…. …..

…. ……. ……
Tổng

………., ngày     tháng       năm 202…
Người lập bảng Hiệu trưởng
Họ tên: Ký tên và đóng dấu
Chữ ký:
Điện thoại:
Email:

Ghi chú:
- (1) Danh sách toàn bộ giảng viên thỉnh giảngtheo số lượng đã báo cáo tại Biểu mẫu "Báo cáo số lượng giảng viên hiện tại"

- (2) Giảng viên thỉnh giảng chuyên ngành là cán bộ cơ hữu của cơ sở thực hành đủ điều kiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 10 Nghị định số
111/2017/NĐ-CP của Chỉnh phủ
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Mẫu 09: BCTS-CSTH
BÁO CÁO SỐ CƠ SỞ THỰC HÀNH

THEO NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH VÀ TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO
(Ngày 31/03/ năm tuyển sinh)

(Theo quy định tại Nghị định 111/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ)

TT
Ngành/Chuyên

ngành theo trình độ
đào tạo

Cơ sở thực hành theo quy định tại khoản 2, điều 10, Nghị định
111/2017/NĐ-CP Tên cơ sở thực hành khác

Tên cơ sở
thực hành

Công bố cơ sở khám
chữa bệnh đáp ứng yêu
cầu là cơ sở thực hành

theo quy định
(Ghi rõ: Đã công bố
hoặc Chưa công bố)

Đường link để
tải Bản công bố
của cở sở khám
chữa bệnh đã

thực hiện công
bố theo quy

định (1)

Số lượng giảng viên
của cơ sở giáo dục có
đăng ký hành nghề tại

cơ sở thực hành và
được cơ sở thực hành

bố trí làm công tác
khám bệnh chữa bệnh

theo quy định

Tên cơ sở
thực hành

khác

Công bố cơ sở
khám chữa bệnh

đáp ứng yêu cầu là
cơ sở thực hành
theo quy định

(Ghi rõ: Đã công
bố hoặc Chưa công

bố)

Đường link để tải
Bản công bố của
cở sở khám chữa
bệnh đã thực hiện
công bố theo quy

định

I Tiến sỹ
1 - Ngành …
2 ……

…
Tổng

II Thạc sỹ
1 - Ngành …
2 …..

…
Tổng

III Chuyên khoa 2
- Ngành …
…..
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Tổng
IV Chuyên khoa 1

1 - Ngành …
2 …..

…
Tổng

V Bác sỹ Nội trú
1 - Ngành …
2 …..

…
Tổng

VI Đại học chính quy
1 - Ngành …
2 …..

…
Tổng

VII Đại học liên thông
1 - Ngành …
2 ……

…
Tổng
Tổng

………., ngày     tháng       năm 202….
Người lập bảng Hiệu trưởng
Họ tên: Ký tên và đóng dấu
Chữ ký:
Điện thoại:
Email:
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Ghi chú: (1): Đường link để tải Bản công bố của cở sở khám chữa bệnh đã thực hiện công bố theo quy định trên website của cơ quan có
thẩm quyền (Bộ Y tế/Sở Y tế)
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Mẫu 10: Bảng TH Xác định chỉ tiêu

BẢNG TỔNG HỢP TỰ XÁC ĐỊNH CHỈ TIÊU TUYỂN SINH ĐÀO TẠO CHUYÊN KHOA, BÁC SĨ NỘI TRÚ NĂM 202…
(Ngày 31/03/năm tuyển sinh)

Tên trường:..............................................................................................

TT Trình độ, tên từng
chuyên ngành

Tổng quy
mô đào tạo

tại thời
điểm xác
định chỉ

tiêu tuyển
sinh

Dự kiến số
học viên tốt
nghiệp năm

202…
(năm tuyển

sinh)

Số học
viên còn
lại năm

tuyển sinh

Số lượng
GV cơ

hữu
chuyên
ngành

Số lượng
GV thỉnh

giảng
chuyên
ngành

Tổng số
giảng viên

chuyên
ngành

Tổng quy
mô đào tạo
tính theo

năng lực đội
ngũ giảng

viên chuyên
ngành

Chỉ tiêu được
tuyển sinh
năm 202…
(năm tuyển

sinh) của Cơ
sở đào tạo

Chỉ tiểu năm
202…(năm
tuyến sinh)

do trường tự
xác định

(1) (2) (3) = (1-2) (4) (5) (6) = (4+ 5) (7) (8) = (7-3) (9) ≤ (8)

I CHUYÊN KHOA 2 (7) = 6*3
1
2
3
4
5

…. ……
Tổng

II BÁC SĨ NỘI TRÚ (7) = 6*3
1
2
3
4
5
… ….
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Tổng
III CHUYÊN KHOA 1 (7) = 6*10

1
2
3
4
5
… …..

Tổng

………., ngày     tháng       năm 202….
Người lập bảng Hiệu trưởng
Họ tên: Ký tên và đóng dấu
Chữ ký:
Điện thoại:
Email:
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